BÀI ÔN TẬP TOÁN- TIÊNG VIỆT- LỚP 1
· THỨ HAI  (30/3/2020)
TOÁN
1. Tính
10 + 3 =…………           10 + 5 =……                16 + 2 =………     
11 + 2 =………..             5 + 10 =………            2 + 11=………..
2.Đặt tính rồi tính
13 + 2                            15+ 3                  17+ 1                   11 + 2        10 + 9
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Tính 
10 + 2 + 3 =………... 11 + 2 + 4 =……….           12 + 2 + 2 =…………
11 + 5 – 0=………….17 – 7 + 0=…………          15 – 3 + 2 =…………
4. Điền số vào chổ chấm
 Số 11 gồm …  chục và …đơn vị
Số 10 gồm…    chục và …dơn vị
Số 20 gồm …chục và.. đơn vị
Số 19 gồm…..chục và ..dơn vị
Số liền trước của 17 là:…………………..
Số liền trước của 20 là là………………….
Số liền trước của 15 là……………………..
Số liền sau của 19 là……………………
Số liền sau của 6 là………………………
Số liền sau của 16 là………………………
TIẾNG VIỆT
1/ Đọc và viết đoạn thơ sau vào vở ôli
Công có đuôi cánh dài
                                     Lốm đốm hoa sặc sỡ
                                          Thích rong chơi suốt ngày
                                           Khoe mẽ khắp nơi nơi
2/ Điền S hay X? 
Màu  ………..anh             ……..inh đẹp             thợ ………ơn 
……óng biển                    chim ………âu           thỏi ………on
3/ Tìm 3 tiếng chứa vần ONG và ÔNG
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

· THỨ BA (31/3/2020)
TOÁN
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống:
19, ..., ...., ...., 23, 24, ...., ....., 27, ...., .....
Bài 2: Số liền trước 30 là:
Số liền trước 19 là:…………
Số liền sau 10 là:……………
Số liền sau 23 là:………………..
Bài 3: Đặt tính rồi tính
14 + 4			14 + 1			12 + 5			11 + 8
13 + 3 		15 + 3			16 + 2			17 + 1
Bài 4: Tính:
14 + 2 + 2 =			11 + 5 + 3 =
14 + 3 + 2 =			12 + 5 + 1= 
Bài 5: Viết phép tính thích hợp:
Có: 13 quả trứng
Thêm: 5 quả trứng
Có tất cả: .... quả trứng? 
	
	
	
	
	



TIẾNG VIỆT
1. Đọc  và trả lời câu hỏi
vịt con cẩu thả
– Lêu lêu xấu hổ. Để hở cả mông. Mà chạy lông nhông
Vịt con nghe thế, biết là Thỏ hát trêu mình, xấu hổ đến đỏ cả mặt. Khi Vịt con đi qua rừng, lại nghe thấy tiếng hát của Khỉ trên cây:
– Gió thổi, lá sen bay. Để cả mông ra ngoài

Vịt con lại càng xấu hổ khóc to hơn. Về đến nhà Vịt con kể đầu đuôi cho mẹ nghe, mẹ nó không nhịn được cười nói:
– Từ nay con nhớ phải bỏ thói quen để quần áo lung tung nhé!
Vịt con “Vâng ạ” rõ to rồi đi mặc quần áo.

1. Vì sao các bạn trêu Vịt con?
1. Em học được gì từ câu chuyện?
2. Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống: ( viết vở ô li)
1. Oat hay oăt:  phim h...... hình, bé l............. choắt
1. Oai hay oay: điện th........., gió x.............
3. Viết  vở ô li
Viết từ: vỡ hoang,con hoẵng, doanh trại, thu hoạch
Viết câu: Bà con nông dân thu hoạch vụ lúa mùa

· THỨ TƯ (1/4/2020)
TOÁN
Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……
Mười tám: ………
Mười một: …….
Chín: …….
Mười bảy: ………
Mười bốn: …….
Mười lăm: …..
Hai mươi: ………
Tám: …………..
Sáu: ……..
Mười chín: ……..
Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào chỗ trống:

Số 15 gồm …. chục và …. đơn vị.
Số 20 gồm …. chục và …. đơn vị.
Số 17 gồm …. chục và …. đơn vị.
Số 9 gồm …. chục và …. đơn vị.

Số ….gồm 1 chục và 0 đơn vị.
Số ….gồm 1 chục và 8 đơn vị.
Số ….gồm 1 chục và 2 đơn vị.
Số ….gồm 2 chục và 0 đơn vị.
Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....
10 – 6 = ....
3 + 4 = ....
14 + 4 = ....
8 – 5 = ....
19 + 0 = ....
2 + 8 =....
18 – 5 =....
3 + 6 = ....
17 – 6 =....
10 – 7 =....
12 + 7 =....

Bài 4: Cho các số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp xếp các số đã cho
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………….
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………….
TIẾNG VIỆT
1. Đọc và viết vào vở ô li
	Tập đếm

Một quả đất tròn tròn
Hai quả cam nho nhỏ
Ba chân bếp con con
   Bốn chân ghế, chân bàn
Năm ngón tay vừa đủ.
 
	


  
     2. Điền vào chỗ trống:
1. s  hoặc  x :        chia …ẻ              cây …oan           chim …áo
1. ăn hay ân:         cái c…                th… thiết            chắc ch..́.
1. ao hay au:         số s..́.                  dạy b..̉.               trắng ph…

· THỨ NĂM (2/4/2020)
TOÁN
Bài 1: Đặt tính rồi tính ( Đặt tính theo cột dọc )
  15 + 1          16 - 2          13 + 6         11 + 5            
  12 + 3          13  + 4        16 + 2         13 + 6          
Bài 2: Viết các số  7; 5; 2; 9; 8.
Theo thứ tự từ bé đến lớn :…………………………………….
Theo thứ tự từ lớn đến bé :…………………………………….
Bài 3: Trả lời câu hỏi :
     Số liền sau của 15 là số .....            Số liền trước của 11 là số.....
     Số liền sau của 12 là số .....            Số liền trước của 15 là số ......
     Số liền sau của  14 là số ......           Số liền trước của 17 là số ......
     Số liền sau của  19 là số ......           Số liền trước của 20 là số .......
Bài 4: Điền dấu thích hợp : ( >; <; = )
     3 + 2 …2 + 5            7 – 4 … 8 -  5              7 + 2  … 6  + 2
     4 + 5… 5 + 4           10 – 5 … 10 – 6           8 – 4 ….  4  + 1
Bài 5: Viết phép tính thích hợp
    Có          : 6 quả cam                                                  Có           :10 bông hoa
   Thêm      : 2 quả cam                                                  Tặng bạn :   4 bông hoa
   Có tất cả :… quả cam ?                                              Còn lại    :… bông hoa ?
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	




TIẾNG VIỆT
1.Luyện đọc và viết vào vở ô li
Con quạ thông minh
       Có một con quạ khát nước. Nó tìm thấy một cái lọ có nước. Nhưng nước trong lọ quá ít, cổ lọ lại cao, nó không sao thò mỏ vào uống được. Nó nghĩ ra một cách: nó lấy mỏ gắp từng viên sỏi bỏ vào lọ. Một lúc sau, nước dâng lên, quạ tha hồ uống.
*Lưu ý: Phụ huynh cho HS luyện đọc 2 – 3 lần
*Con quạ trong bài bị gì?
a. Khát nước         b. đói bụng                      c. ăn no
* Con quạ tìm thấy gì?
a.Trái cam                    b. cái lọ                               c. cái ly
2.Tìm trong bài những tiếng có vần ươc  ( Viết vào vở ô li)
…………………………………………………………………….
1. Điền ng hoặc ngh     …..ủ trưa, ….ăn nắp, con …..é, …à voi, …..ày Tết                     

1. Viết thành câu đúng 
	Đất nước ta
	 
	vi vu.

	Gió thổi
	 
	lao động trồng cây.

	Lớp em tổ chức
	 
	có nhiều cảnh đẹp.



· THỨ SÁU (3/4/2020)
TOÁN
Bài 1: Đặt tính rồi tính
19 - 4		12+ 2		13 + 5		18 - 7
12 + 3           15 - 5		11 + 2		16 + 1
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống:
10, ...., ...., ....., 14, ....., ......, ......, 18, ......, 20.
Bài 3: Trả lời câu hỏi:
Số liền trước 10 là:.....         Số liền sau 10 là:..... 
Số liền trước 15 là:......        Số liền sau 14 là:.....
Số liền trước 17 là:.....         Số liền sau 18 là:.....
Số liền trước 19 là:......        Số liền sau 17 là:.....
Bài 4: Tính:
15 + 1 + 2 =		19 - 5 + 3 =
11 + 3 + 2 =		14 + 5 -7 = 
Bài 5: Viết phép tính thích hợp:
	
	
	
	
	


 Có        : ..3.. quả bóng
Có        : ..5.. quả bóng
Có tất cả:....... quả bóng?
TIẾNG VIỆT
1. Đọc và trả lời câu hỏi:
                                                                       Ngày cuối năm
    Ngày cuối năm, cả nhà dậy sớm.
    Ông tôi bày mâm ngũ quả, đặt lên bàn thờ cùng hộp mứt Tết. Tôi ngồi cạnh bà trông nồi bánh chưng bên bếp lửa bập bùng. Bố tôi dọn dẹp nhà cửa. Mẹ gài lên cành hoa đào những tấm thiếp chúc sức khoẻ và may mắn.
1. Trong bài đọc bố bạn nhỏ làm gì?
1. Mẹ bạn nhỏ làm gì?
[bookmark: _GoBack]2. Điền vần: ( Viết vào vở ô li)
a) Oan hay oăn:  bé ng.........,    tóc x............
b) Oang hay oăng: liến th................, áo ch.................
3. Viết: ( Viết vào vở ô li)
Viết từ: áo choàng, oang oang, dài ngoẵng, liến thoắng
Viết câu: Hoa xoan thoang thoảng.
---------------------------------
